
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa BN Toán Sử S1 SHDC STEM Toán Sử Tin MOS

S2 SHCN Hóa BN Toán GDCD S2 SHCN STEM Toán Địa Tin MOS

S3 Văn STEM CN Tin Hóa MOS S3 Toán Văn TD Anh Toán

S4 Văn STEM Sinh Tin Hóa MOS S4 Văn Văn TD Anh Toán

S5 CN S5 Văn

C1 TD NN2 Toán Anh Toán C1 Sinh Anh CN Lý Hóa

C2 TD NN2 Toán Anh Địa C2 CN Anh Sử Lý Hóa

C3 GDQP Lý Anh Lý Văn C3 Hóa Lý BN NN2 GDQP

C4 Sử Lý Anh Lý Văn C4 Hóa Lý BN NN2 GDCD

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC GDCD BN Toán TD S1 SHDC TD NN2 Toán GDCD MOS

S2 SHCN GDQP BN Toán TD S2 SHCN TD NN2 Toán Địa MOS

S3 Toán NN2 Tin Anh Lý MOS S3 Sinh Hóa Anh Hóa Lý

S4 Hóa NN2 Tin Anh Lý MOS S4 Tin Hóa Anh Hóa Lý

S5 Hóa S5 Tin

C1 STEM Anh Toán Sử Hóa C1 Anh Lý Sử Toán Toán

C2 STEM Anh Toán CN Hóa C2 Anh Lý CN Sử Toán

C3 Lý CN Địa Văn Văn C3 STEM Văn CN BN Văn

C4 Lý Sinh Sử Văn Văn C4 STEM Văn GDQP BN Văn

C5 C5

- Tên lớp    : 10A1 - Tên lớp    : 10A2
- Chủ nhiệm        : TRẦN THỊ BÍCH VÂN - Chủ nhiệm        : ĐỖ THỊ MAI CHI

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 10A3 - Tên lớp    : 10A4
- Chủ nhiệm        : LƯU NGỌC TRIỆU MINH - Chủ nhiệm        : HUỲNH THOẠI THÔNG

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa Địa STEM Hóa MOS S1 SHDC GDCD Toán Anh Văn

S2 SHCN Hóa GDCD STEM Hóa MOS S2 SHCN CN Toán Anh Văn

S3 Sinh Lý Anh GDQP Tin S3 Toán Lý NN2 STEM Toán MOS

S4 Toán Lý Anh Toán Tin S4 Lý Lý NN2 STEM Toán MOS

S5 Toán S5 Lý

C1 Anh BN Sử Văn Văn C1 Sử Hóa GDQP Văn Hóa

C2 Anh BN CN Văn Văn C2 Sinh Hóa Sử Văn Hóa

C3 NN2 Toán TD Sử Lý C3 Địa BN Anh Tin TD

C4 NN2 Toán TD CN Lý C4 CN BN Anh Tin TD

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC BN Toán Anh GDQP S1 SHDC Văn CN Anh Lý

S2 SHCN BN Toán Anh Toán S2 SHCN Văn GDCD Anh Lý

S3 CN MOS GDCD Lý Lý STEM S3 Sử Anh Sinh BN Văn STEM

S4 Sử MOS CN Lý Lý STEM S4 Toán Anh Toán BN Văn STEM

S5 Sinh S5 Toán

C1 Anh NN2 Sử Hóa TD C1 CN NN2 TD Tin Toán

C2 Anh NN2 Địa Hóa TD C2 GDQP NN2 TD Tin Toán

C3 Toán Hóa Tin Văn Văn C3 Lý MOS Địa Hóa Hóa

C4 Toán Hóa Tin Văn Văn C4 Lý MOS Sử Hóa Hóa

C5 C5

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 10A5 - Tên lớp    : 10A6

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : HUỲNH NGỌC ANH TUẤN - Chủ nhiệm        : NGUYỄN NGỌC THỦY

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

- Tên lớp    : 10A7 - Tên lớp    : 10A8
- Chủ nhiệm        : LÊ THỊ NGỌC THẢO - Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ TỨ

SÁ
N

G

SÁ
N

G



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý GDCD GDQP NN2 S1 SHDC NN2 Anh MOS Sử

S2 SHCN Lý CN Sử NN2 S2 SHCN NN2 Anh MOS GDQP

S3 Văn Hóa Anh Toán Toán S3 CN Anh Sử Hóa TD

S4 Văn Hóa Anh Sinh Toán S4 GDCD Anh CN Hóa TD

S5 Địa S5 Sinh

C1 Sử MOS TD Anh Hóa C1 Toán Lý Toán Lý Địa

C2 CN MOS TD Anh Hóa C2 Toán Lý Toán Lý Toán

C3 Toán STEM Tin Văn Lý C3 Tin STEM Hóa Văn Văn

C4 Toán STEM Tin Văn Lý C4 Tin STEM Hóa Văn Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý GDCD Tin Lý S1 SHDC CN Anh Toán TD

S2 SHCN Lý Địa Tin Lý S2 SHCN GDCD Anh GDQP TD

S3 Sử Văn Sinh TD Hóa S3 Địa BN Toán Hóa Văn

S4 MOS Văn Sử TD Hóa S4 Anh BN Toán Hóa Văn

S5 MOS S5 Anh

C1 CN GDQP Toán Văn Toán C1 Văn NN2 Tin Sinh Hóa

C2 Toán CN Toán Văn Toán C2 Văn NN2 Tin Sử Hóa

C3 Hóa STEM Anh Anh NN2 C3 Toán STEM Sử Lý Lý

C4 Hóa STEM Anh Anh NN2 C4 Toán STEM CN Lý Lý

C5 C5

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 10A9 - Tên lớp    : 10A10
- Chủ nhiệm        : PHAN THỊ THANH MINH - Chủ nhiệm        : LÊ THÙY DƯƠNG

- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ HƯỜNG - Chủ nhiệm        : BÙI THỊ NHUNG

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 10A11 - Tên lớp    : 10A12



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Tin CN Văn Lý S1 SHDC Anh Toán Hóa Toán

S2 SHCN Tin Sử Văn Lý S2 SHCN Anh CN Hóa Toán

S3 Địa MOS GDQP Toán Hóa S3 Sử Lý Địa Tin Văn

S4 Lý MOS GDCD Sử Hóa S4 Toán CN Sinh Tin Văn

S5 Lý S5 Toán

C1 Anh CN Anh Hóa Toán C1 Lý Anh Văn Lý

C2 Anh Sinh Anh Hóa Toán C2 Lý Anh Văn GDQP

C3 Văn STEM Toán TD C3 Hóa STEM TD GDCD

C4 Văn STEM Toán TD C4 Hóa STEM TD Sử

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Toán Hóa Tin S1 SHDC Văn Toán TD Sử

S2 SHCN Văn Toán Hóa Tin S2 SHCN Văn Toán TD Sử

S3 GDCD TD CN MOS Lý S3 Toán CN GDQP Địa Hóa STEM

S4 Sinh TD Địa MOS Lý S4 CN GDCD Địa Văn Hóa STEM

S5 CN S5 Sử

C1 Lý Anh GDQP BN Hóa C1 Anh NN2 BN Anh Văn

C2 Lý Anh Sử BN Hóa C2 Anh NN2 BN Anh Văn

C3 Toán STEM Anh Toán Văn C3 Lý MOS Anh Tin Toán

C4 Toán STEM Anh Sử Văn C4 Lý MOS Sinh Tin Toán

C5 C5

- Tên lớp    : 10A13 - Tên lớp    : 10A14
- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG - Chủ nhiệm        : VƯƠNG HƯNG BÁ

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 10A15 - Tên lớp    : 10A16
- Chủ nhiệm        : TRỊNH THỊ LAN ANH - Chủ nhiệm        : NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THỦY

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC CN Toán Địa Toán S1 SHDC Văn Anh Anh Văn MOS

S2 SHCN Anh Toán Sử Toán S2 SHCN CN Anh Anh Văn MOS

S3 Văn BN Anh Sử Sử STEM S3 Anh BN Địa Văn Sử

S4 Toán BN Anh GDQP GDCD STEM S4 Hóa BN GDCD Văn Sử

S5 Sinh S5 Hóa

C1 Anh NN2 CN Hóa Lý C1 Sinh Toán Tin Lý

C2 Anh NN2 Địa Hóa Lý C2 Sử Toán Tin Lý

C3 Tin TD Văn Văn C3 TD STEM CN Toán Địa

C4 Tin TD Văn Văn C4 TD STEM GDQP Toán Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC TD GDQP BN Văn STEM S1 SHDC BN NN2 Anh Hóa

S2 SHCN TD Địa BN Văn STEM S2 SHCN BN NN2 Anh Hóa

S3 Toán Lý NN2 Tin Toán S3 Toán TD Toán Toán Địa

S4 Toán Lý NN2 Tin Toán S4 Sinh TD Toán Toán Văn

S5 Sinh S5 Sử

C1 Hóa GDCD Anh Hóa Sử C1 Văn Anh Nghề Hóa Lý

C2 Hóa Văn Anh Hóa CN C2 Văn Anh Nghề Hóa Lý

C3 Văn Anh Toán Lý Nghề C3 Lý GDQP Tin Văn Toán

C4 Văn Anh Toán Lý Nghề C4 Lý CN Tin Văn GDCD

C5 C5

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 10A17 - Tên lớp    : 10A18

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : VŨ HIỀN LINH - Chủ nhiệm        : ĐÀO THU HIỀN

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

- Tên lớp    : 11A1 - Tên lớp    : 11A2
- Chủ nhiệm        : PHẠM TRẦN TRỌNG TRÍ - Chủ nhiệm        : TẠ HOÀNG SƠN

SÁ
N

G

SÁ
N

G



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Sử Nghề Lý STEM S1 SHDC Lý Tin TD Lý STEM

S2 SHCN Văn Địa Nghề Lý STEM S2 SHCN Lý Tin TD Lý STEM

S3 CN Anh BN Toán Văn S3 Hóa Văn BN Anh GDQP

S4 GDCD Anh BN Toán Văn S4 Hóa Văn BN Anh Toán

S5 Văn S5 Sinh

C1 Tin TD Anh NN2 Hóa C1 Văn Nghề Toán NN2 GDCD

C2 Tin TD Anh NN2 Hóa C2 CN Nghề Toán NN2 Địa

C3 Toán Hóa GDQP Lý Toán C3 Sử Hóa Anh Toán Văn

C4 Toán Hóa Sinh Lý Toán C4 Toán Hóa Anh Toán Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa Tin Toán Toán S1 SHDC NN2 TD Toán Hóa STEM

S2 SHCN Hóa Tin Toán Toán S2 SHCN NN2 TD Hóa GDCD STEM

S3 Sử TD Nghề Địa Văn S3 Lý CN Toán Anh Toán

S4 GDCD TD Nghề Hóa Văn S4 Tin Sinh Toán Anh Địa

S5 Văn S5 Tin

C1 Hóa Văn Anh Anh NN2 C1 Toán Văn Nghề Văn Văn

C2 Sinh Văn Anh Anh NN2 C2 Toán Văn Nghề Văn Lý

C3 Toán Lý Lý GDQP C3 Sử Anh Lý Hóa

C4 Toán Lý Lý CN C4 GDQP Anh Lý Hóa

C5 C5

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 11A3 - Tên lớp    : 11A4
- Chủ nhiệm        : LÊ MINH NGUYỆT - Chủ nhiệm        : HUỲNH NGÔ MINH TÂM

- Chủ nhiệm        : VÕ THỊ THANH HÀ - Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ HIỀN

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 11A5 - Tên lớp    : 11A6



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa NN2 Toán TD STEM S1 SHDC Anh Tin Hóa Văn STEM

S2 SHCN Hóa NN2 Toán TD STEM S2 SHCN Anh Tin Hóa Văn STEM

S3 Toán Văn Địa Lý GDCD S3 Hóa NN2 Nghề TD Toán

S4 Anh CN Sử Lý Toán S4 Văn NN2 Nghề TD Toán

S5 Anh S5 Văn

C1 Văn Lý Hóa Nghề Văn C1 Toán Toán Sinh Địa GDQP

C2 Văn Lý Hóa Nghề Văn C2 Toán CN GDCD Lý Sử

C3 Sinh Anh Tin Toán C3 Anh Hóa Toán Lý

C4 GDQP Anh Tin Toán C4 Anh Lý Văn Lý

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Anh TD Toán S1 SHDC Văn Địa Toán Lý STEM

S2 SHCN Hóa GDQP TD Toán S2 SHCN Văn GDCD Toán Lý STEM

S3 Sinh Anh Toán Hóa Tin S3 Văn Anh Anh Sinh Tin

S4 Lý GDCD Toán Toán Tin S4 Văn Lý Anh Anh Tin

S5 Toán S5 Lý

C1 CN Anh Địa NN2 Văn C1 Toán TD Sử Văn

C2 Hóa Anh Sử NN2 Văn C2 Toán TD CN GDQP

C3 Lý Văn Nghề Hóa C3 Hóa Hóa Nghề Toán

C4 Lý Văn Nghề Lý C4 Hóa Hóa Nghề Toán

C5 C5

- Tên lớp    : 11A7 - Tên lớp    : 11A8
- Chủ nhiệm        : NGUYỄN NGỌC HUYỀN NGÂN - Chủ nhiệm        : HOÀNG CHIẾM KHÁNH

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 11A9 - Tên lớp    : 11A10
- Chủ nhiệm        : PHẠM THỊ ANH THƠ - Chủ nhiệm        : PHAN VĂN TUÂN

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh Toán Sử Văn STEM S1 SHDC TD Tin Sinh Văn STEM

S2 SHCN Anh GDQP Anh Văn STEM S2 SHCN TD Tin Sử Văn STEM

S3 Anh Lý Tin Văn TD S3 Anh GDQP Nghề Toán Toán

S4 Lý Lý Tin Hóa TD S4 Văn Văn Nghề Toán Toán

S5 Toán S5 Văn

C1 Sinh Hóa Nghề Toán C1 Hóa Lý Lý Địa

C2 Địa GDCD Nghề Toán C2 Hóa Lý Lý GDCD

C3 Hóa Văn Toán CN C3 Toán Anh CN Hóa

C4 Hóa Văn Toán Lý C4 Toán Anh Anh Hóa

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Toán Toán Văn STEM S1 SHDC GDCD TD Tin Hóa STEM

S2 SHCN Văn Toán Toán Hóa STEM S2 SHCN Văn TD Tin Hóa STEM

S3 Sinh Anh Anh TD Hóa S3 Sinh CN Sử Toán GDQP

S4 CN Anh Anh TD Địa S4 Nghề Lý Toán Toán Lý

S5 Toán S5 Nghề

C1 Lý Tin Nghề Sử C1 Địa Anh Lý Toán

C2 Lý Tin Nghề Toán C2 Toán Anh Lý Toán

C3 Văn Lý Hóa GDCD C3 Văn Hóa Anh Văn

C4 Văn Lý Hóa GDQP C4 Văn Hóa Anh Văn

C5 C5

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 11A11 - Tên lớp    : 11A12

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : PHAN THỊ NGỌC TIÊN - Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

- Tên lớp    : 11A13 - Tên lớp    : 11A14
- Chủ nhiệm        : LÊ THANH QUANG - Chủ nhiệm        : LÊ QUANG THÁI

SÁ
N

G

SÁ
N

G



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Sinh GDQP TD S1 SHDC NN2 Sử Nghề Văn

S2 SHCN Văn Toán Địa TD STEM S2 SHCN NN2 GDQP Nghề Văn

S3 Văn NN2 Toán Toán Văn STEM S3 Anh GDCD Toán Anh TD

S4 Sử NN2 Sử Toán CN S4 Văn Sinh Toán Anh TD

S5 GDCD S5 Văn

C1 Nghề Anh Anh Văn Tin C1 Lý Anh Hóa Toán Tin

C2 Nghề Anh Địa Văn Tin C2 Lý Anh Hóa Toán Tin

C3 Hóa Toán Anh Lý C3 Địa Văn Địa Toán

C4 Hóa Toán Anh Lý C4 Sử Văn CN Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC GDQP Toán Toán Địa STEM S1 SHDC Anh TD Toán GDCD STEM

S2 SHCN CN Địa Toán Sử STEM S2 SHCN Anh TD Toán Địa STEM

S3 Toán Hóa GDCD Anh Tin S3 Văn Sinh Địa Văn Toán

S4 Nghề Hóa Sinh Anh Tin S4 CN GDQP Toán Văn Văn

S5 Nghề S5 Sử

C1 Anh TD Anh NN2 Văn C1 Nghề Toán Anh Tin

C2 Văn TD Anh NN2 Văn C2 Nghề Toán Anh Tin

C3 Lý Văn Văn Toán C3 Văn Lý Hóa Sử

C4 Lý Văn Sử Toán C4 Văn Lý Hóa Anh

C5 C5

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 11A15 - Tên lớp    : 11A16
- Chủ nhiệm        : TRẦN ĐÌNH HỮU - Chủ nhiệm        : ĐỖ VÂN ANH

- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ LĨNH - Chủ nhiệm        : HOÀNG DIỆU THÚY

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 11A17 - Tên lớp    : 11A18



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa Toán Văn Toán S1 SHDC Lý Sinh Lý Hóa

S2 SHCN Hóa Toán Văn Toán S2 SHCN Lý Sinh Lý Hóa

S3 Địa BN TD Lý CN S3 Sử Văn GDCD Anh Địa

S4 Anh BN TD Lý GDQP S4 Toán Văn Địa Anh CN

S5 Anh S5 Toán

C1 Hóa Lý Anh Toán Văn C1 Tin Hóa TD Toán Toán

C2 Hóa Lý Anh Toán Văn C2 Tin Hóa TD Toán Toán

C3 Tin NN2 Địa Sinh Sử C3 Anh NN2 GDQP STEM Văn

C4 Tin NN2 Sử Sinh GDCD C4 Anh NN2 Sử STEM Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Sinh Văn Toán S1 SHDC Hóa GDQP Sinh Tin

S2 SHCN Lý Sinh Văn Toán S2 SHCN Hóa Địa Sinh Tin

S3 GDCD Hóa Sử Toán CN S3 Toán Văn Toán Lý Sử

S4 Sử Hóa GDQP Toán Địa S4 Toán Văn Toán Lý Địa

S5 Địa S5 GDCD

C1 Hóa Văn Tin TD C1 Hóa Lý TD Văn

C2 Hóa Văn Tin TD C2 Hóa Lý TD Văn

C3 Anh Anh Toán STEM Lý C3 Sử Anh Anh STEM Toán

C4 Anh Anh Toán STEM Lý C4 CN Anh Anh STEM Toán

C5 C5

- Tên lớp    : 12A1 - Tên lớp    : 12A2
- Chủ nhiệm        : LÊ THỊ XUÂN VY - Chủ nhiệm        : PHẠM THU TRANG

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 12A3 - Tên lớp    : 12A4
- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ MỘNG XUÂN - Chủ nhiệm        : LÊ THỊ MỸ DUNG

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn TD Sử Lý S1 SHDC Sinh Địa Địa Văn

S2 SHCN Văn TD Địa Lý S2 SHCN Sinh Sử Sử Văn

S3 Văn Sinh Toán Hóa Hóa S3 Toán TD Toán GDQP Hóa

S4 Văn Sinh Toán GDQP Hóa S4 Hóa TD Toán Toán Hóa

S5 Lý S5 Hóa

C1 Toán Anh Tin CN C1 CN Lý Anh Lý

C2 Toán Anh Tin GDCD C2 Lý Lý Anh GDCD

C3 Anh Lý Sử STEM Toán C3 Anh Văn Tin STEM Toán

C4 Anh Hóa Địa STEM Toán C4 Anh Văn Tin STEM Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh Anh Toán Văn S1 SHDC Anh Toán Anh Tin

S2 SHCN Anh Anh Toán Văn S2 SHCN Anh Toán Anh Tin

S3 Địa Văn Toán Lý Địa S3 Lý GDQP TD Toán Văn

S4 Toán Văn Toán Sử Sử S4 Văn Hóa TD Hóa Văn

S5 Toán S5 Văn

C1 Hóa Lý Sinh GDCD C1 Sử Toán Địa Địa

C2 Hóa Lý Sinh Lý C2 Toán Toán Sinh CN

C3 GDQP Hóa Tin TD C3 Hóa Lý Sinh STEM GDCD

C4 CN Hóa Tin TD C4 Hóa Lý Sử STEM Lý

C5 C5

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 12A5 - Tên lớp    : 12A6

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : PHẠM TRẦN QUỐC TUẤN - Chủ nhiệm        : TRẦN THỊ HỮU DUNG

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

C
H

IỀU

- Tên lớp    : 12A7 - Tên lớp    : 12A8
- Chủ nhiệm        : PHẠM THỊ HẠNH - Chủ nhiệm        : TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG

SÁ
N

G

SÁ
N

G



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa GDCD Lý CN S1 SHDC GDQP Anh Lý TD

S2 SHCN Hóa Sử Lý Sử S2 SHCN Lý Anh Lý TD

S3 Hóa TD Sinh Toán Lý S3 GDCD Lý Sinh Sử Địa

S4 Toán TD Sinh Toán GDQP S4 Toán CN Sinh Địa Sử

S5 Toán S5 Toán

C1 Địa Văn Anh Tin C1 Văn Hóa Hóa Toán

C2 Lý Văn Anh Tin C2 Văn Hóa Hóa Toán

C3 Văn Anh Toán STEM Địa C3 Tin Anh Toán Văn

C4 Văn Anh Toán STEM Hóa C4 Tin Anh Toán Văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý TD Lý GDCD S1 SHDC Sinh Địa Hóa Lý

S2 SHCN Lý TD Lý Hóa S2 SHCN Sinh Sử Hóa Lý

S3 Anh Hóa Địa Toán Toán S3 Văn Anh TD Anh Toán

S4 Anh Hóa GDQP Địa Toán S4 Văn Anh TD Địa Toán

S5 CN S5 Sử

C1 Hóa Văn Sinh Văn C1 GDQP Hóa GDCD Văn

C2 Sử Văn Sinh Văn C2 CN Hóa Anh Văn

C3 Toán Anh Sử Tin C3 Toán Lý Toán Tin

C4 Toán Anh Toán Tin C4 Toán Lý Toán Tin

C5 C5

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 12A9 - Tên lớp    : 12A10
- Chủ nhiệm        : BÙI THỊ THANH HOA - Chủ nhiệm        : LÝ THỊ PHƯƠNG LAN

- Chủ nhiệm        : TRƯƠNG MỸ HÀ - Chủ nhiệm        : LÝ MINH CHÂU NGỌC

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 12A11 - Tên lớp    : 12A12



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh Sinh Địa Văn S1 SHDC Sinh TD Anh Địa

S2 SHCN GDCD Sinh Anh Văn S2 SHCN GDQP TD Địa Địa

S3 Lý Văn TD Tin Lý S3 Văn Tin Sử Toán Văn

S4 Hóa Văn TD Tin Lý S4 Sinh Tin Sử Toán Văn

S5 Hóa S5 CN

C1 Toán Hóa Toán GDQP C1 Anh Văn Toán Lý GDCD

C2 Toán Hóa Toán Sử C2 Anh Văn Toán Lý Sử

C3 Anh CN Sử STEM Toán C3 Toán NN2 Anh Hóa

C4 Anh Lý Địa STEM Toán C4 Toán NN2 Anh Hóa

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Toán Toán Toán S1 SHDC Anh Tin Toán Toán

S2 SHCN Lý Toán Toán GDCD S2 SHCN Anh Tin Sinh Toán

S3 Toán Hóa Sinh Sử Văn S3 Toán Sinh Sử Sử Lý

S4 Địa Hóa Sử Sử Văn S4 Địa GDQP GDCD Sử Lý

S5 Địa S5 Văn

C1 Văn Văn Địa Anh C1 TD Văn Địa CN

C2 Anh Văn GDQP Anh C2 TD Văn Anh Địa

C3 CN TD Anh Tin C3 Anh Toán Hóa Văn

C4 Sinh TD Anh Tin C4 Anh Toán Hóa Văn

C5 C5

- Tên lớp    : 12A13 - Tên lớp    : 12A14
- Chủ nhiệm        : HUỲNH THỊ THÙY LOAN - Chủ nhiệm        : BÙI THỊ MỸ HẠNH

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019) (Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 12A15 - Tên lớp    : 12A16
- Chủ nhiệm        : NGÔ THỊ TUYẾT MAI - Chủ nhiệm        : PHẠM THỊ HƯƠNG

C
H

IỀU

C
H

IỀU

Trường THPT Thủ Đức Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5 Thời khóa biểu lần 5

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀU

C
H

IỀU



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC CN Anh Văn Hóa

S2 SHCN GDCD Anh Văn Hóa

S3 Văn Anh Toán Sinh Toán

S4 Toán Anh Toán Địa Toán

S5 Toán

C1 Sử Văn Sử Lý

C2 Anh Văn GDQP Lý

C3 Sinh Tin TD Sử

C4 Địa Tin TD Địa

C5

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 12A17
- Chủ nhiệm        : ĐẶNG THỊ THU THỦY

SÁ
N

G
C

H
IỀU

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5



- Tên lớp    : 10A2
- Chủ nhiệm        : ĐỖ THỊ MAI CHI

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 10A4
- Chủ nhiệm        : HUỲNH THOẠI THÔNG

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5



Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 10A6

Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : NGUYỄN NGỌC THỦY

- Tên lớp    : 10A8
- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ TỨ



Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 10A10
- Chủ nhiệm        : LÊ THÙY DƯƠNG

- Chủ nhiệm        : BÙI THỊ NHUNG

Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 10A12



- Tên lớp    : 10A14
- Chủ nhiệm        : VƯƠNG HƯNG BÁ

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 10A16
- Chủ nhiệm        : NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THỦY

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5



Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 10A18

Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : ĐÀO THU HIỀN

- Tên lớp    : 11A2
- Chủ nhiệm        : TẠ HOÀNG SƠN



Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 11A4
- Chủ nhiệm        : HUỲNH NGÔ MINH TÂM

- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ HIỀN

Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 11A6



- Tên lớp    : 11A8
- Chủ nhiệm        : HOÀNG CHIẾM KHÁNH

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 11A10
- Chủ nhiệm        : PHAN VĂN TUÂN

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5



Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 11A12

Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

- Tên lớp    : 11A14
- Chủ nhiệm        : LÊ QUANG THÁI



Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 11A16
- Chủ nhiệm        : ĐỖ VÂN ANH

- Chủ nhiệm        : HOÀNG DIỆU THÚY

Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 11A18



- Tên lớp    : 12A2
- Chủ nhiệm        : PHẠM THU TRANG

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 12A4
- Chủ nhiệm        : LÊ THỊ MỸ DUNG

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5



Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 12A6

Trường THPT Thủ Đức

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

- Chủ nhiệm        : TRẦN THỊ HỮU DUNG

- Tên lớp    : 12A8
- Chủ nhiệm        : TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG



Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

Trường THPT Thủ Đức

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 12A10
- Chủ nhiệm        : LÝ THỊ PHƯƠNG LAN

- Chủ nhiệm        : LÝ MINH CHÂU NGỌC

Thời khóa biểu lần 5
(Từ 14/10/2019)

- Tên lớp    : 12A12



- Tên lớp    : 12A14
- Chủ nhiệm        : BÙI THỊ MỸ HẠNH

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5

(Từ 14/10/2019)

(Từ 14/10/2019)
- Tên lớp    : 12A16
- Chủ nhiệm        : PHẠM THỊ HƯƠNG

Trường THPT Thủ Đức
Thời khóa biểu lần 5


